
BIỂU MẪU THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG
(Từ năm 2014 đến hết năm 2023)

(Kèm theo Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Ba Tơ)
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I Năm 2014

1 Khen thưởng cấp nhà nước

1.1 Huân chương Sao vàng

1.2 Huân chương Hồ Chí Minh

1.2 Huân chương Độc lập

1.4 Huân chương Lao động

… …
Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ
Cờ thi đua của Chính phủ

Chiến sĩ thi đua Toàn quốc

….

2 Khen thưởng cấp bộ, cấp tỉnh

2.1 Bằng khen 6 6 5 1 5 5 1 1

2.2 Cờ thi đua

2.3 Chiến sĩ thi đua cấp  tỉnh

3 Khen thưởng cấp cơ sở

Giấy khen 511 511 135 376 135 15 120 12 3 361 376

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 106 106 106 106 106

II Năm 2015

1 Khen thưởng cấp nhà nước

1.1 Huân chương Sao vàng

1.2 Huân chương Hồ Chí Minh

1.2 Huân chương Độc lập

1.4 Huân chương Lao động

… …
Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ
Cờ thi đua của Chính phủ

Chiến sĩ thi đua Toàn quốc

….

2 Khen thưởng cấp tỉnh
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2.1 Bằng khen 6 6 4 2 4 4 2 2

2.2 Cờ thi đua

2.3 Chiến sĩ thi đua cấp  tỉnh

3 Khen thưởng cấp cơ sở

3,1 Giấy khen 471 471 125 346 125 11 114 26 10 310 346

3,2 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 134 134 134 134 134

III Năm 2016

1 Khen thưởng cấp nhà nước

1.1 Huân chương Sao vàng

1.2 Huân chương Hồ Chí Minh

1.2 Huân chương Độc lập

1.4 Huân chương Lao động

… …
Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ 8 8 8 8 8
Cờ thi đua của Chính phủ

Chiến sĩ thi đua Toàn quốc

….

2 Khen thưởng cấp tỉnh

2.1 Bằng khen 16 16 9 7 9 9 1 6 7

2.2 Cờ thi đua

2.3 Chiến sĩ thi đua cấp  tỉnh

3 Khen thưởng cấp cơ sở

3,1 Giấy khen 495 495 123 372 123 12 111 20 39 313 333 39

3,2 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 166 166 166 166 166

IV Năm 2017

1 Khen thưởng cấp nhà nước

1.1 Huân chương Sao vàng

1.2 Huân chương Hồ Chí Minh

1.2 Huân chương Độc lập

1.4 Huân chương Lao động

… …
Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ 17 1 16 17 17 17
Cờ thi đua của Chính phủ

Chiến sĩ thi đua Toàn quốc

….

2 Khen thưởng cấp bộ, cấp tỉnh

2.1 Bằng khen 25 25 5 20 5 5 20 20

2.2 Cờ thi đua 2 2 2 2 2

2.3 Chiến sĩ thi đua cấp  tỉnh

3 Khen thưởng cấp cơ sở

3,1 Giấy khen 760 760 138 622 138 15 123 26 596 596 26

3,2 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 56 56 56 56 56

V Năm 2018

1 Khen thưởng cấp nhà nước

1.1 Huân chương Sao vàng

1.2 Huân chương Hồ Chí Minh

1.2 Huân chương Độc lập
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1.4 Huân chương Lao động

… …
Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ 3 3 3 3 3
Cờ thi đua của Chính phủ

Chiến sĩ thi đua Toàn quốc

….

2 Khen thưởng cấp bộ, cấp tỉnh

2.1 Bằng khen 6 6 2 4 1 2 4 4

2.2 Cờ thi đua 1 1 1 1 1

2.3 Chiến sĩ thi đua cấp  tỉnh

3 Khen thưởng cấp cơ sở

3,1 Giấy khen 316 316 32 284 32 10 22 10 27 246 257 21 11 16

3,2 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 173 173 173 173 173

VI Năm 2019

1 Khen thưởng cấp nhà nước

1.1 Huân chương Sao vàng

1.2 Huân chương Hồ Chí Minh

1.2 Huân chương Độc lập

1.4 Huân chương Lao động

1,5 …
Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ
Cờ thi đua của Chính phủ

Chiến sĩ thi đua Toàn quốc

….

2 Khen thưởng cấp bộ, cấp tỉnh

2.1 Bằng khen 10 10 10 10 10

2.2 Cờ thi đua 2 2 2 2 2

2.3 Chiến sĩ thi đua cấp  tỉnh

3 Khen thưởng cấp cơ sở

3,1 Giấy khen 539 539 164 375 77 87 148 16 375 179 196

3,2 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 37 37 37 37

VII Năm 2020

1 Khen thưởng cấp nhà nước

1.1 Huân chương Sao vàng

1.2 Huân chương Hồ Chí Minh

1.2 Huân chương Độc lập

1.4 Huân chương Lao động

… …
Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ
Cờ thi đua của Chính phủ 4 4 4 4 4
Chiến sĩ thi đua Toàn quốc

….

2 Khen thưởng cấp bộ, cấp tỉnh

2.1 Bằng khen 5 5 3 2 3 3 2 2

2.2 Cờ thi đua 2 2 2 2 2

2.3 Chiến sĩ thi đua cấp  tỉnh

3 Khen thưởng cấp cơ sở
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3,1 Giấy khen 585 585 169 208 52 80 37 169 1 415 415 1

3,2 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 21 21 21 21 21

VIII Năm 2021

1 Khen thưởng cấp nhà nước

1.1 Huân chương Sao vàng

1.2 Huân chương Hồ Chí Minh

1.2 Huân chương Độc lập

1.4 Huân chương Lao động 2 2 1 1 1 1 1

… …
Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ
Cờ thi đua của Chính phủ

Chiến sĩ thi đua Toàn quốc

….

2 Khen thưởng cấp bộ, cấp tỉnh

2.1 Bằng khen 13 13 6 6 4 2 4 2 1 6 1 6

2.2 Cờ thi đua 2 2 2 2 2

2.3 Chiến sĩ thi đua cấp  tỉnh

3 Khen thưởng cấp cơ sở

3,1 Giấy khen 550 550 244 306 35 172 37 218 6 20 164 84

3,2 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 7 7 7 7 7

IX Năm 2022

1 Khen thưởng cấp nhà nước

1.1 Huân chương Sao vàng

1.2 Huân chương Hồ Chí Minh

1.2 Huân chương Độc lập

1.4 Huân chương Lao động

… …
Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ 1 1 1 1 1
Cờ thi đua của Chính phủ

Chiến sĩ thi đua Toàn quốc

….

2 Khen thưởng cấp bộ, cấp tỉnh

2.1 Bằng khen 7 6 1 6 1 5 1 1

2.2 Cờ thi đua 2 2 2 2

2.3 Chiến sĩ thi đua cấp  tỉnh

3 Khen thưởng cấp cơ sở

3,1 Giấy khen 430 430 203 227 111 4 192 58 130 4

3,2 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 10 10 10 10 10

X Năm 2023

1 Khen thưởng cấp nhà nước

1.1 Huân chương Sao vàng

1.2 Huân chương Hồ Chí Minh

1.2 Huân chương Độc lập

1.4 Huân chương Lao động

… …
Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ
Cờ thi đua của Chính phủ
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Chiến sĩ thi đua Toàn quốc

….

2 Khen thưởng cấp tỉnh

2.1 Bằng khen 7 7 7 7 7

2.2 Cờ thi đua 3 3 3 3 3

2.3 Chiến sĩ thi đua cấp  tỉnh

3 Khen thưởng cấp cơ sở

3,1 Giấy khen 719 719 220 499 101 119 25 180 15 22 477 327 172

3,2 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 28 28 28 28 28

Cộng từ năm 2014-2023 6.255 6.233 31 1.616 4.402 877 452 197 0 0 91 1.263 0 6 53 0 2 92 0 0 174 4.038 3.644 556 297 47 0 0 32
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